Ngày soạn: …………………………………
Ngày dạy: ………………………………….
TIẾT 16 + 17 + 18 - BÀI 9: 
TRUNG QUỐC TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN THẾ KỈ VII

I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức:
- Trình bày được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại
- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng.
- Xây dựng được đường thời gian từ nhà Hán, Nam - Bắc triều đến nhà Tùy.
- Nêu được những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Trung Quốc trước thế kỉ VII.
2. Năng lực: 
-  Biết khai thác và sử dụng được các sơ đồ, lược đồ, nguồn tư liệu hình ảnh, chữ viết trong bài học.
- Phát triển năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất lãnh thổ và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng.
- Xây dựng được trục thời gian từ thời Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tùy.
- Phát triển năng lực vận dụng: Kĩ năng trình bày và giải thích chủ kiến về vai trò của nhà Tần; tư tưởng “Tiên học lễ, hậu học văn”
- Vận dụng hiểu biết để làm rõ vai trò của phát minh kĩ thuật làm giấy đối với xã hội hiện đại.
3. Phẩm chất: 
- Có thái độ khách quan trong nhìn nhận các nhân vật và sự kiện lịch sử
- Có ý thức tôn trọng và học hỏi cái hay, cái đẹp trong văn hoá của các dân tộc khác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
-	Giáo án, máy tính
-	Lược đồ Trung Quốc cổ đại 
-	Một số hình ảnh về những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc cổ đại. 
2. Chuẩn bị của họ sinh: vở ghi, SGK
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: 
- Kết nối kiến thức từ cuộc sống vào nội dung bài học.
- HS nắm được các nội dung cơ bản của bài học thông qua đoạn phim, phát triển tạo tâm thế đi vào tìm hiểu bài mới. 
b) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV: Sử dụng công cụ chiếu đoạn phim giới thiệu về đất nước Trung Quốc cho hs.
? Em hãy nêu những hiểu biết về Trung Quốc
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS:  theo dõi đoạn phim
Bước 3: Báo cáo thảo luận
HS: - Trả lời câu hỏi của GV và theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét, chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.

	- HS sẽ có sự mường tượng căn bản về Trung Quốc
- Vị trí địa lí
- Diện tích
- Dân số
- Một số công trình nổi tiếng

	GV dẫn dắt vấn đề :  Hình thành từ thiên niên kỉ III TCN, từ những nhà nước đầu tiên ra đời ở trung lưu Hoàng Hà, qua các cuộc chiến tranh, lãnh thổ Trung Quốc dần được hình thành và mở rộng. Từ thời xa xưa người Trung Quốc đã chế tạo ra la bàn để xác định phương hướng. Họ còn là chủ nhân của một nền văn minh phát triển với nhiều thành tựu mà cho đến ngày nay nhân loại vẫn đang được thừa hưởng. Cùng với quá trình đó, văn hoá Trung Quốc cũng phát triển mạnh mẽ, nhiều thành tựu vẫn có ảnh hưởng nhất định đến ngày nay. Vậy, điều kiện nào đã giúp người Trung Quốc cổ đại tạo dựng được nền văn minh rực rỡ như vậy?  Những giá trị to lớn mà họ truyền lại đến ngày nay là gì? Chúng ta cùng đi tìm đáp án cho những câu hỏi này trong Bài 9 - Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII.



HOẠT ĐỘNG  2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
	I. Điều kiện tự nhiên 
a) Mục tiêu: 
- Trình bày được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại
b) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	Nội dung

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu một HS đứng dậy đọc to, rõ ràng nội dung thông tin mục 1. Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc trong sgk.
- GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hình 9.1 và lược đồ hình 9.2  và trả lời câu hỏi: 
?/ Theo em, diện tích lãnh thổ Trung Quốc thời cổ đại có điểm gì khác so với Trung Quốc ngày nay?
?/ Theo em, sông Hoàng Hà và Trường Giang đã tác động tích cực và tiêu cực như thế nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc sgk và thực hiện yêu cầu. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS suy nghĩ, trả lời
- khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
+ Gv mở rộng:
Sông “Hoàng Hà” còn gọi là gọi là sông Vàng  vì sông này mang theo lượng phù sa khổng lồ nên lòng sông luôn có màu Vàng . Dân Trung Quốc có câu “một bát nước sông Hoàng Hà, nửa bát là phù sa”; trung bình 1m3 nước sông Hoàng Hà chứa 34 gam phù sa (sông Nin là 1g/1m3 phù sa, sông Colorado 13g/1m3 phù sa). 
· Trung Quốc cổ đại ra đời sớm từ TNK III.TCN 
+ Tại sao lại nói “Hoàng Hà vừa là niềm kiêu hãnh vừa là nỗi buồn của nhân dân Trung Quốc”. (nói được điểm tích cực: nước nhiều và bồi đắp phù sa khổng lồ; tiêu cực: phù sa khổng lồ gây ra hiện tượng bồi lắn phù sa, thay đổi dòng chảy gây ra hiện tượng vỡ đê, lũ lụt thường xuyên diễn ra. Trong hơn 2.500 năm, sông Hoàng Hà đã bị vỡ đê tới 1.600 lần, tính tới thời điểm tháng 9.2019. Trong suốt thời gian đó, sông Hoàng Hà cũng đã có 26 lần chuyển dòng chảy lớn ở vùng hạ
lưu. Do lũ 
ụt nhiều nên vô hình chung bồi đắp lượng phù sa lớn, tạo điều kiện cho sự hình thành nền nông nghiệp và là cái nôi của nền văn minh Trung Quốc).
	

- Thời cổ đại, Trung Quốc nhỏ hơn ngày nay.
- Thời cổ đại, cư dân Trung Quốc cư trú chủ yếu ở trung và hạ lưu sông Hoàng Hà; về sau họ cư trú xuống lưu vực sông Trường Giang. 
- Trên vùng đất của hai con sông, những nhà nước cổ đại đầu tiên của Trung Quốc ra đời.








	II. Quá trình thống nhất và xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng

	a) Mục tiêu: 
- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất lãnh thổ và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng.
b) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS

	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Sử dụng công cụ hỗ trợ chiếu lược đồ và đưa ra yêu cầu:
? Đọc thông tin sgk trang 48 và quan sát lược đồ: Em hãy nêu những nét chính về quá trình thống nhất lãnh thổ Trung Quốc của Tần Thủy Hoàng.

HS HĐ nhóm:
? Quan sát hình ảnh 9.4 theo em, Tần Thủy Hoàng đã làm được những việc gì để thống nhất và phát triển lâu dài đất nước Trung Quốc?
? Em hãy quan sát sơ đồ 9.5 trang 49 và hoàn thành phiếu bài tập
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi, hoàn thành phiếu học tập
GV hướng dẫn, hỗ trợ các em (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo thảo luận
GV: - Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập theo hướng dẫn.
HS: - Trả lời câu hỏi của GV.
- Hs khác theo dõi, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
	


















- Cuối thời nhà Chu, Tần Doanh Chính đã lần lượt đánh chiếm các nước thống nhất Trung Quốc. 
 Năm 221 TCN, Tần Doanh Chính lên ngôi, lấy hiệu là Tần Thủy Hoàng


- Thực hiện nhiều chính sách, đặt nền móng cho sự thống nhất và phát triển lâu dài của Trung Quốc.
- Năm 206 TCN, nhà Tần bị lật đổ, nhà Hán được thành lập.
- Xã hội: (Vẽ hình 9.5)
- Quan hệ giữa hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến dựa trên cơ sở bóc lột bằng nộp tô.


	III. Từ đế chế Hán, Nam – Bắc triều đến nhà Tùy

	a) Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết được sự chuyển biến của xã hội Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy
b) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV: Em hãy quan sát sơ đồ 9.6 và cho biết:
· Tên các triều đại nào phong kiến từ nhà Hán đến nhà Tùy?
· Triều đại nào kéo dài nhiều nhất? Triều đại nào tồn tại ngắn nhất?
· Thời kỳ này nước ta bị triều đại nào đô hộ?
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? Theo em Nhà Hán có sự kiện gì liên quan đến lịch sử Việt Nam?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ cá nhân hoàn thành theo yêu cầu
Bước 3: Báo cáo thảo luận
GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi theo hướng dẫn.
HS: - Trả lời câu hỏi của GV.
- HS khác quan sát, theo dõi bạn trình bày và bổ sung cho bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
Gv mở rộng
- Tần có tiềm lực đất nước mạnh từ sau cải cách Thương Ưởng thời Tần Hiếu Công (359 – 338 TCN), thực hiện chính sách ngoại giao “bẻ đũa từng chiếc” – tức là lợi dụng các tiểu quốc này mâu thuẫn lẫn nhau để thôn tính dần từng tiểu quốc của Tần Doanh Chính
- Hoàng đế sau khi thống nhất đất nước, nhấn mạnh thống nhất lãnh thổ đặt nền móng cho ông hoàn thành thống nhất toàn diện Trung Quốc
+ Thống nhất quân sự  – chấm dứt chiến tranh, thống nhất và mở rộng lãnh thổ
+ Thống nhất chính trị - xác lập nhà nước quân chủ chuyên chế (phong kiến)
+ Thống nhất tiền tệ– tiện cho lưu thông và trao đổi hàng hoá
+ Thống nhất chữ viết– tạo điều kiện cho tiếp xúc giữa các vùng miền và giao lưu văn hoá.
	







- Từ sau thời nhà Tần, xã hội Trung Quốc thời kì này gắn liền với những triều đại: Hán, Tam quốc, Tần, Nam - bắc triều, Tùy. 
+ Triều đại kéo dài nhiều nhất: nhà Hán.
+ Triều đại tồn tại ngắn nhất: nhà Tùy. 
- Đặc điểm nổi bật của thời kì này: Trung Quốc bước vào thời kì loạn lạc, thống nhất xen kẽ chia rẽ. Các triều đại phong kiến liên tiếp mở những cuộc chiến tranh xâm lược để mở rộng lãnh thổ. 



  












	IV. THÀNH TỰU TIÊU BIỂU CỦA NỀN VĂN MINH TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI

	a) Mục tiêu:
- HS nêu được những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại.
b) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Gv giao nhiệm vụ:
Hs làm việc theo nhóm và hoàn thành phiếu học tập sau:

	Lĩnh vực
	Thành tựu

	Tư tưởng
	

	Chữ viết
	

	Văn
học
	

	Y học
	

	Kĩ thuật
	

	Kiến trúc
	



- Em có đồng ý với quan điểm “Tiên học lễ, hậu học văn” không? Lí giải sự lựa chọn của em?
- Theo em, các triều đại Trung Quốc xây dựng Vạn lý trường thành để làm gì?
? Em ấn tượng nhất với thành tựu nào của người Trung Quốc cổ đại? Tại sao?
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận và hoàn thành bảng theo yêu cầu
GV hướng dẫn, hỗ trợ các em thảo luận nhóm 
Bước 3: Báo cáo thảo luận
GV: - Yêu cầu HS hoàn thành bảng theo mẫu.
- Hướng dẫn HS trình bày, nhận xét (nếu cần).
HS: - Đại diện nhóm trình bày sản phẩm phiếu học tập của của nhóm.
- HS các nhóm còn lại quan sát, theo dõi nhóm bạn trình bày và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.
- Gv mở rộng cho hs về Vạn lí Trường thành qua đoạn phim ngắn 3 phút

	





















- Tư tưởng: Nho gia
- Chữ viết: chữ  tượng hình, khắc trên mai rùa, xương thú, thẻ tre…
- Văn học: Kinh Thi, bộ Sử Kí của Tư Mã Thiên…
- Y học: chữa bệnh bằng thảo dược, châm cứu, bấm huyệt…
- Kĩ thuật: phát minh thiết bị đo động đất, làm giấy…
- Kiến trúc: Các cung điện, lăng tẩm…






HOẠT ĐỘNG  3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập, câu hỏi lí thuyết. 
b) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): 
Bài tập: Hãy vẽ sơ đồ tư duy về thành tựu văn hóa Trung Quốc thời cổ đại.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ cá nhân và trả lời câu hỏi
GV hướng dẫn, hỗ trợ các em (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV  yêu cầu HS trình bày câu trả lời của mình,
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV): GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV): (GV giao bài tập)
Bài 1: Em hãy rút ra đặc điểm chung về sự ra đời của các quốc gia cổ đại Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc.
Bài 2: Hãy kể tên “tứ đại phát minh” của người Trung Quốc? Theo em, những phát minh đó có ảnh hưởng như thế nào tới ngày nay?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng dẫn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài và hoàn thành bài tập Gv giao
- Đọc trước bài 10: Hi Lạp cổ đại
Tìm hiểu điều kiện tự nhiên và Tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại.
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